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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Community - Based Fisheries Management

	
	Mã số:
	NAV501 

	
	Thời lượng:
	3(3-0)

	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 2, 3, 4, 5

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	GVC - TS Nguyễn Đức Sĩ 

	
	Bộ môn quản lý:
	Hàng hải


	2.
	Mô tả:

	
	Tổng quan quản lý nghề cá trên thế giới; quản lý nghề cá ở Việt Nam và sự cần thiết xây dựng mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng; đồng quản lý nghề cá; quản lý nguồn lợi ven bờ dựa vào cộng đồng; xây dựng kế hoạch đồng quản lý/quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.


	3.
	Mục tiêu:

	
	Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh giá những lợi ích của mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng để từ đó tiếp cận tham gia công tác cộng đồng, xây dựng mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.


	4.
	Kết quả học tập mong đợi: 

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Đánh giá được tình hình thực tế nghề cá ở địa phương và đề xuất những biện pháp quản lý nghề cá có hiệu quả.

	2)
	Vận dụng các mô hình đồng quản lý nghề cá để áp dụng vào thực tế sản xuất.

	3)
	Lập kế hoạch xây dựng mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.

	4)
	Tham gia công tác cộng đồng và thực hiện đồng quản lý nghề cá ở cấp địa phương.


	5.
	Nội dung: 

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
	Tổng quan quản lý nghề cá trên thế giới

Khái quát tình hình nghề cá trên thế giới.
Thực trạng khai thác thủy sản thế giới

Năng lực nghề cá của Liên minh Châu Âu

Quản lý nghề cá của một số nước Đông Á và Đông Nam Á
Biện pháp quản lý nghề cá.

Các bài học kinh nghiệm của các nước trong tổ chức xây dựng và thực thi chiến lược khai thác hải sản.
Vai trò của hợp tác xã trong quản lý nghề cá.
	1,2
	5
	0

	2.

2.1
2.2
2.3
	Quản lý nghề cá ở Việt Nam và sự cần thiết xây dựng mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng

Hiện trạng quản lý nghề cá ở Việt Nam.
Các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nghề cá    Chiến lược quản lý nghề cá biển trong thời gian tới.
	1,2
	10
	0

	3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
	Đồng quản lý nghề cá
Khái niệm đồng quản lý.

Quan hệ giữa đồng quản lý và sở hữu chung 
Đặc điểm của đồng quản lý.

Các kiểu đồng quản lý

Đồng quản lý nghề cá trong bối cảnh Việt Nam

Đánh giá chung thực hiện đồng quản lý

Các tổ chức cộng đồng nghề cá trên thế giới

Thể chế trong nghiên cứu đồng quản lý nghề cá
	1,2, 3
	12
	0

	4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

	Quản lý nguồn lợi ven bờ dựa vào cộng đồng 
Khái niệm
Sự cần thiết xây dựng mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng 
Nguyên tắc chung của quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Vai trò quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Sự giống nhau và khác nhau giữa đồng quản lý và quản lý nguồn lợi
	1,2, 3, 4
	5
	0

	5
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
	Xây dựng kế hoạch đồng quản lý/quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch đồng quản lý
Xây dựng kế hoạch quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Các hoạt động quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Kế hoạch giám sát nghề cá dựa vào cộng đồng
Kỹ năng giám sát hoạt động khai thác thủy sản
	1,2, 3, 4
	13
	0


	6.
	Học liệu: 

	1)
	Cục Khai thác & BVNLTS, Đồng quản lý nghề cá - Sổ tay thực hành, bản dịch tiếng Việt, NXB CABI International, USA. 

	2)
	Lê Trần Nguyên Hùng (2009), Đánh giá mô hình đồng quản lý/quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng đã được áp dụng thử nghiệm tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, ĐH Nha Trang, 2009.

	3)
	Nguyễn Đức Sĩ (2018), Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, Bài giảng dành cho học viên cao học ngành Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

	4)
	Nguyễn Đức Sĩ (2017), Bài giảng tập huấn Theo dõi, kiểm soát và giám sát nghề cá quy mô nhỏ.

	5)
	Hà Xuân Thông, Nghiên cứu đồng quản lý nghề cá trong bối cảnh Việt Nam, Viện Kinh tế  và Qui hoạch thuỷ sản.

	6)
	Nguyễn Văn Trung (2012), Bài giảng tập huấn về công tác tổ chức chuyến tuần tra, kiểm tra trên biển, Cục Kiểm ngư.

	7)
	Trần Văn Vinh (2012), Bài giảng tập huấn đồng quản lý trong khai thác thủy sản, Bình Định.

	8)
	Bjorn Hersoug, Svein Jentoft & Poul Degnbol (2004), Fishries Development: The Institutional Challenge, Nguyễn Thị Kim Anh, Diệp Thị Mỹ Hảo biên dịch, NXB Nông Nghiệp.


	7.
	Kiểm tra và Đánh giá: 

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ (viết)
	1 ( 3
	30

	2
	Thi kết thúc học phần (vấn đáp)
	1 ( 4
	70


	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Đức Sĩ
	GVC, TS
	

	Ngày cập nhật cuối cùng: 07/3/2018
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